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	Stt
	Họ và tên
	Đạt giải
	Ngày sinh
	Số điểm
	Đơn vị
	Địa chỉ
	Đối tượng

	01
	Trần Bé Tư
	Nhất
	05/11/1986
	40
	Tự do
	Xã Hậu Mỹ Trinh, Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
	Tự do

	02
	Nguyễn Hải Đăng Quang
	Nhì
	29/06/2002
	40
	Tự do
	Xã Thiện Trí, Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
	Tự do

	03
	Võ Thị Thanh Thảo
	Nhì
	14/06/2003
	40
	Tự do
	Xã Mỹ Thành Bắc,
Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
	Tự do

	04
	Hồ Thị Kim Thoa
	Ba
	20/02/1969
	40
	UBND huyện Gò Công Tây
	Xã Bình Tân,
Huyện Gò Công Tây
	CBCC

	05
	Trần Lương Xuân Thùy
	Ba
	23/07/1993
	40
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	CBCC

	06
	Trần Văn Lân
	Ba
	15/12/1970
	40
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho
	CBCC

	07
	Nguyễn Anh Nhàn
	Khuyến khích
	18/02/1979
	40
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	CBCC

	08
	Nguyễn Xuân Lộc
	Khuyến khích
	19/05/1983
	40
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tiền Giang
	Phường  1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	CBCC

	09
	Lê Thị Huế
	Khuyến khích
	01/01/1982
	40
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	CBCC

	10
	Trần Văn Tre
	Khuyến khích
	01/05/1964
	40
	Tự do
	Xã Long Hưng, Huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
	Tự do

	11
	Nguyễn Duy Khánh Ngọc
	Khuyến khích
	05/09/1987
	40
	Tự do
	Trung An, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	Tự do

	12
	Nguyễn Phú Triều
	Khuyến khích
	16/12/2005
	40
	Tự do
	Xã Long Định, Huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
	Tự do

	13
	Lâm Trung Sương
	Khuyến khích
	01/07/1981
	40
	Sở Công Thương
	Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	CBCC

	14
	Nguyễn Văn Mười
	Khuyến khích
	02/06/1977
	40
	UBND huyện Tân Phước
	Xã Hưng Thạnh, Huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
	CBCC

	15
	Lê Phương Thảo
	Khuyến khích
	20/08/1988
	40
	Sở Công Thương
	Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho
	CBCC

	16
	Quảng Văn Tú
	Khuyến khích
	01/01/1988
	40
	Sở Công Thương
	Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	CBCC




